
    ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1 23040689 Bùi Thu Thủy 22/03/2005 NN&VH Anh QH.2023.F.1.E18.NN3 DT-Cận nghèo 1.404.000 5 7.020.000

2 23040560 Bùi Dương Nhi 10/09/2005 NN&VH Anh QH.2023.F.1.E21.NN3 DT-Hộ nghèo 1.404.000 5 7.020.000

3 23040664 Phan Thị Mai Thảo 19/12/2005 NN&VH Anh QH.2023.F.1.E21.NN3 DT-Hộ nghèo 1.404.000 5 7.020.000

4 23040376 Lương Thị Hồng Hiệp 02/02/2005 NN&VH Anh QH.2023.F.1.E22.NN3 DT-Cận nghèo 1.404.000 5 7.020.000

5 23040214 Hạng Thị Vân Anh 25/11/2005 NN&VH Anh QH.2023.F.1.E24.NN3 DT-Cận nghèo 1.404.000 5 7.020.000

6 23040511 Lục Trà My 15/08/2005 NN&VH Anh QH.2023.F.1.E24.NN3 DT-Hộ nghèo 1.404.000 5 7.020.000

7 23041925 Lô Văn Tý 21/02/2005 NN&VH Anh QH.2023.F.1.VH2.NN4 DT-Hộ nghèo 1.404.000 5 7.020.000

8 21041030 Trần Hà Linh 27/08/2003 NN&VH Anh QH.2021.F.1.E13.NN23 DT-Cận nghèo 1.404.000 5 7.020.000

9 21040680 Vi Thị Bích 15/09/2003 NN&VH Anh QH.2021.F.1.E18.SP DT-Cận nghèo 1.404.000 5 7.020.000

10 21040688 Quàng Thị Hà 09/04/2002 NN&VH Anh QH.2021.F.1.E18.SP DT-Hộ nghèo 1.404.000 5 7.020.000

11 22040696 Vi Thị Linh Chi 16/11/2004 NN&VH Anh QH.2022.F.1. E14.KD-TM3 DT-Cận nghèo 1.404.000 5 7.020.000

12 22040499 Đinh Hoàng Long 10/04/2004 NN&VH Anh QH.2022.F.1. E16.NN-VH3 DT-Hộ nghèo 1.404.000 5 7.020.000

13 22040509 Vũ Thị Thu Hà 19/08/2004 NN&VH Anh QH.2022.F.1.E8.BPD DT-Cận nghèo 1.404.000 5 7.020.000

14 24041555 Lò Thị Minh Huyền 01/01/2005 NN&VH Đức QH.2024.F.1.G3.NN DT-Cận nghèo 1.404.000 5 7.020.000

15 23041782 Lữ Thị Thảo 12/04/2005 NN&VH Hàn Quốc QH.2023.F.1.K5.NN DT-Hộ nghèo 1.404.000 5 7.020.000

16 23041621 Vi Thị Hương Diệu 09/03/2005 NN&VH Hàn Quốc QH.2023.F.1.K9.NN DT-Cận nghèo 1.404.000 5 7.020.000

17 24042178 Trần Quang Vinh 17/05/2006 NN&VH Hàn Quốc QH.2024.F.1.K9.NN DT-Hộ nghèo 1.404.000 5 7.020.000

18 24041804 Bùi Thị Thanh Ngân 09/02/2006 NN&VH Nhật Bản QH.2024.F.1.J7.NN DT-Hộ nghèo 1.404.000 5 7.020.000
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19 21040740 Hoàng Văn Mạnh 13/02/2003 NN&VH Trung Quốc QH.2021.F.1.C1.SP DT-Hộ nghèo 1.404.000 5 7.020.000

20 21040739 Lê Thị Khánh Huyền 06/01/2003 NN&VH Trung Quốc QH.2022.F.1.C8.SP DT-Cận nghèo 1.404.000 5 7.020.000

21 23041159 Hoàng Phương Thảo 23/10/2005 NN&VH Trung Quốc QH.2023.F.1.C2.NN DT-Cận nghèo 1.404.000 5 7.020.000

22 23041132 Cử Y Phương 20/10/2005 NN&VH Trung Quốc QH.2023.F.1.C3.NN DT-Cận nghèo 1.404.000 5 7.020.000

23 23041061 Bùi Thị Lệ 14/09/2005 NN&VH Trung Quốc QH.2023.F.1.C4.NN DT-Hộ nghèo 1.404.000 5 7.020.000

24 23041151 Hồ Thị Ngọc Tú 01/09/2005 NN&VH Trung Quốc QH.2023.F.1.C5.NN DT-Cận nghèo 1.404.000 5 7.020.000

25 24041490 Phan Hà Trang 10/02/2006 NN&VH Trung Quốc QH.2024.F.1.C8.NN DT-Cận nghèo 1.404.000 5 7.020.000

175.500.000
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